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Hệ Mặt trời ở đâu? 
Hàng ngàn năm trước, tại Trung Hoa, có một toán nông dân đang lo việc đồng áng. Ngày hôm đó nắng to. Đột ngột, trời sập tối. Không phải vì mây che – mà bởi Mặt trời biến mất! Chỉ trong vài phút, tất cả tối đen như mực. Họ những tưởng một con rồng đang nuốt chửng Mặt trời. Ai cũng đinh ninh là thế.
Họ liền tạo ra đủ tiếng động ầm ĩ. Họ hát hò, gióng trống, khua nồi gõ chảo. Tất cả chỉ để dọa cho con rồng bay đi. Như thế, Mặt trời mới trở lại. Vài phút sau, quả đúng là như vậy. Tiếng động ầm ĩ thực là hiệu nghiệm, họ tin như thế.
Ngày nay, chúng ta đều biết rằng chẳng có con rồng nuốt Mặt trời nào cả. Hiện tượng mà những nông dân Trung Hoa nhìn thấy chính là nhật thực toàn phần.
Cứ cách một năm rưỡi, Mặt trăng trong quỹ đạo xoay quanh Trái đất lại đi vào giữa Mặt trời và Trái đất. Trong vài phút, Mặt trăng sẽ che khuất Mặt trời hoàn toàn. Sẽ không còn ánh nắng Mặt trời.
Tuy nhiên, vào thời cổ đại, người Trung Hoa cũng như các nền văn hóa khác không biết rõ nguyên do khoa học của những sự việc xảy ra trong thế giới tự nhiên. Vì thế, họ đã thêu dệt nên những huyền thoại, hay các câu chuyện để lý giải.
Người Hy Lạp cổ đại tin rằng các vị thần cai quản thế giới. Mỗi sáng, thần Helios đánh một cỗ xe ngựa kéo Mặt trời bay trên bầu trời. Ấy là lúc Mặt trời mọc. Buổi tối, thần lại đánh xe trở về. Thế là Mặt trời lặn.
Người Maya lại kể chuyện về Mặt trăng. Nữ thần Mặt trăng ngày ngày chiến đấu với Mặt trời, cuối ngày lại đánh lui Mặt trời xuống tận âm phủ. Câu chuyện này giải thích tại sao mỗi khi trăng mọc thì Mặt trời biến mất.
Nhờ có thiên văn học – bộ môn nghiên cứu các vật thể trong không gian – chúng ta mới biết không có vị thần hay con rồng nào chi phối bầu trời. Mặt trời là một ngôi sao – thiên thể có thành phần chủ yếu là khí nóng. Tám hành tinh di chuyển quanh nó thành đường tròn, còn gọi là “quỹ đạo”, cùng các sao băng và thiên thạch. Tất cả làm nên Hệ Mặt trời của chúng ta. Mặc dù đã biết khá nhiều về nó, nhưng vẫn còn vô vàn điều chúng ta cần khám phá. Hệ Mặt trời hãy còn là một bí ẩn to lớn, đầy thú vị.



Chương 1 
Quan sát bầu trời 
Dù người cổ đại vẫn chưa hiểu rõ nhiều hiện tượng xảy ra trên thế giới này, họ vẫn học được nhiều điều thông qua quan sát, tức là bằng cách ngắm nhìn. Ví dụ, nhờ quan sát bầu trời đêm, các thủy thủ nhận ra vị trí các ngôi sao giúp họ đi biển giống những điểm nằm trên bản đồ.
Vào ban ngày, vị trí Mặt trời thay đổi cho ta biết thời gian. Thợ săn biết phải đổi khu vực săn bắn khi chuyển mùa. Người nông dân biết mùa màng bội thu nếu trồng trọt trong một kỳ trăng nhất định.
Sự biến đổi của Mặt trăng
Có lúc, Mặt trăng hình tròn. Thi thoảng lại có hình lưỡi liềm. Tại sao Mặt trăng lại thay hình đổi dạng như vậy? Thật ra nó không hề thay đổi. Chúng ta chỉ nhìn ra như vậy mà thôi. Ở từng thời điểm trong tháng, Mặt trăng sẽ phản chiếu một lượng ánh sáng khác nhau rọi từ Mặt trời. Có những lúc Mặt trời chiếu sáng toàn bộ Mặt trăng. Nhờ đó, ta thấy được toàn bộ Mặt trăng. Những lúc khác, Mặt trăng chỉ được chiếu sáng một phần. Những thay đổi này gọi là các pha của Mặt trăng.
Người cổ đại cũng thấy rằng, trên trời có sao thì ở yên, có sao thì di chuyển. Người Hy Lạp cổ đại đã đặt cho những “vì sao” đó cái tên rất đặc biệt: planetes, nghĩa là “kẻ du hành”. (Đây chính là nguồn gốc từ planet (hành tinh)). Bằng mắt thường, họ nhìn thấy có năm “kẻ du hành” – gồm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ.
Rồi các nhà khoa học Hy Lạp cổ đại ngày một tò mò với việc khám phá Mặt trời, Mặt trăng và các hành tinh. Họ muốn hiểu tại sao các hành tinh chuyển động và Mặt trăng lại thay đổi hình dạng.
Những câu hỏi này đã đặt nền tảng cho bộ môn thiên văn học.
Aristotle sinh ra tại Hy Lạp vào khoảng 2.400 năm trước. Ông là một triết gia đại tài. Ông chuyên nghiên cứu những quan điểm về ý nghĩa cuộc sống cũng như thế giới tự nhiên. Và ông cũng là thầy dạy của Alexander Đại đế nổi tiếng, đồng thời là một nhà thiên văn học.
Aristotle đã nhận thấy rằng Trái đất tròn. Thời đó, người ta vẫn tin rằng Trái đất phẳng. Họ đều tưởng, khi bước đến cùng trời cuối đất họ sẽ bị ngã nhào. Và Aristotle đã chứng minh rằng Trái đất hình cầu. Sao ông lại biết nhỉ? Đó là vì ông đã quan sát được một số ngôi sao chỉ có thể thấy được từ một số nơi trên Trái đất. Nếu đi đủ xa (như từ Hy Lạp tới miền nam châu Phi), chúng ta sẽ không thấy các ngôi sao này nữa. Lý giải duy nhất cho điều này là Trái đất có bề mặt cong và khiến cho một số ngôi sao biến mất khỏi tầm nhìn.
Nhà khoa học Hy Lạp Ptolemy ra đời sau Aristotle gần 500 năm, khoảng năm 100. Ông sống và làm việc tại thành phố Alexandria thuộc Ai cập. Qua quan sát chuyển động của các hành tinh khác, ông cho rằng Trái đất là trung tâm vũ trụ. Ông đinh ninh là tất cả các hành tinh khác và cả Mặt trời đều quay quanh Trái đất. Ông đã sai, nhưng suốt 1.400 năm, người ta vẫn tiếp tục tin ông!
Thời Trung cổ, ngành thiên văn học phát triển mạnh mẽ tại đế chế Hồi giáo, sau đó lan ra khắp khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Tây Ban Nha. Một trong những nhà thiên văn học Hồi giáo nổi tiếng nhất là Omar Khayyam. Khayyam sinh năm 1048. Ông đã xây một đài thiên văn tại vùng đất nay thuộc Iran. (Đài thiên văn là tòa nhà chứa các thiết bị khoa học dùng để quan sát bầu trời.) Qua quan sát chuyển động của các hành tinh, Khayyam đã thiết kế một cuốn lịch. Nó chính xác đến nỗi vẫn được dùng ở Iran và Afghanistan ngày nay.
Và như thế, từng bước một, chúng ta biết nhiều hơn về Hệ Mặt trời. Tuy nhiên, những khám phá thực sự tuyệt vời trong ngành thiên văn học chỉ đến với chúng ta 400 năm sau đó.



Chương 2 
CMột ý tưởng táo bạo 
Năm 1473, cậu bé Nicolaus Copernicus chào đời tại Ba Lan. Cha cậu là một thương gia giàu có. Lớn lên, Copernicus trở thành nhà thiên văn học, toán học và họa sĩ. Năm 1543, ông đã xuất bản một quyển sách gây chấn động. Ông tuyên bố Trái đất không đứng yên mà luôn đi trên một con đường quanh Mặt trời. Các hành tinh khác cũng thế. Mặt trời, chứ không phải Trái đất, mới là trung tâm.
Tại sao quan điểm này lại khiến nhiều người nổi giận? Chắc hẳn bởi từ lâu, tư tưởng của Ptolemy vẫn được coi là chân lý. Quan trọng hơn cả, Giáo hội Kitô lâu nay vẫn công nhận thuyết Địa tâm (Trái đất làm trung tâm). Trái đất, ngôi nhà của con người, phải là phần quan trọng nhất của vũ trụ. Nó phải là trung tâm. Giáo hội rất quyền lực, và không ưa những người phản bác đức tin của họ. Bất kỳ ai làm thế sẽ bị tống ngục hoặc thậm chí tử hình!
Copernicus qua đời cùng năm cuốn sách của ông được xuất bản. Ông chẳng có cơ hội nào bảo vệ ý tưởng của mình. Tuy nhiên, một nhà thiên văn người Ý tên Galileo Galilei đã nhận lấy thử thách này.
Galileo sinh năm 1564 tại Pisa, Ý. Ông là con trai một nhạc sĩ người Ý. Ông cũng là một sinh viên ưu tú và thích làm thí nghiệm. (Thí nghiệm là việc tất cả các nhà khoa học, bao gồm các nhà thiên văn học, cần làm để chứng minh một điều là đúng.)
Galileo nghe nói về một phát minh ở Hà Lan là kính viễn vọng do người thợ kính mắt Hans Lippershey phát minh ra. Người thợ này muốn tạo ra một thấu kính “để thấy vật xa như thể ở gần”. Thế là ông đặt hai thấu kính lên hai đầu của một ống, một lồi ra, một lõm vào. Nhìn qua nó, vật thể trông to hơn hẳn. Khi Galileo nghe nói về kính viễn vọng, ông quyết định tự chế tạo một chiếc cho riêng mình. Chiếc của ông thậm chí có thể khiến một vật thể trông lớn hơn 20 lần!
Qua kính viễn vọng, Galileo thấy Sao Mộc có bốn mặt trăng quay quanh. Ông cũng thấy Mặt trăng của chúng ta có bề mặt không hề bằng phẳng – nó được bao phủ bởi núi non, thung lũng và hố thiên thạch. Galileo cũng thấy được các pha của Sao Kim qua kính viễn vọng. Ở mỗi pha, Sao Kim sẽ có một hình dạng khác nhau, bởi mức độ phản chiếu ánh sáng Mặt trời khác nhau. Với Galileo, điều này đã chứng minh rằng Sao Kim quay quanh và phản chiếu ánh sáng từ Mặt trời.
Tại sao các quan sát này lại quan trọng đến vậy? Đó là bởi nó củng cố niềm tin của Copernicus, rằng Trái đất quay quanh Mặt trời chứ không phải ngược lại.
Galileo đã sẵn sàng chia sẻ niềm tin của ông với thế giới. Năm 1610, ông giải thích các khám phá của mình trong một cuốn sách: The Starry Messenger (Sứ giả của các vì sao). Đúng như Galileo lo ngại, Giáo hội buộc ông phải cải chính. Nhưng ông vẫn kiên trì bảo vệ luận thuyết của mình trong nhiều năm.
Và rồi, năm 1633 ông bị đưa ra xét xử. Quan tòa đều là các tu sĩ. Năm ấy Galileo 69 tuổi. Ông đã quá mệt mỏi với việc phải bảo vệ các ý tưởng. Ông cũng sợ bị trừng phạt. Thế là ông đành quỳ trước các tu sĩ và thừa nhận mình sai.
Dẫu vậy, Galileo vẫn bị trừng phạt. Từ đó ông bị giam lỏng, không thể rời khỏi nhà của mình – mãi mãi. Và như vậy, Galileo bị bó buộc ở nhà tới khi mất vào năm 1642. Ông đã đúng về Hệ Mặt trời, nhưng cũng bị đày đọa vì nó. Ông đã có tầm nhìn đi trước thời đại.



Chương 3 
CKhảo sát về Mặt trời và các vì sao 
Khoảng giữa những năm 1700, Giáo hội Kitô không còn đối đầu với các ý tưởng của Galileo nữa. Hệ vũ trụ Nhật tâm (Mặt trời là trung tâm) với các hành tinh di chuyển trên quỹ đạo quanh Mặt trời đã dần được công nhận.
Vậy, chúng ta đã học được gì về Mặt trời và các vì sao kể từ thời của Galileo?
Chúng ta đều đã biết Mặt trời là ngôi sao duy nhất trong Hệ Mặt trời. Nhưng vẫn còn rất nhiều hệ mặt trời khác. Các nhà khoa học công bố đã tìm thấy 500 hệ như vậy và cho rằng vẫn còn hàng triệu hệ khác. Những hệ mặt trời này đều có các hành tinh và các thiên thể di chuyển trong quỹ đạo quanh chúng.
Mặt trời là ngôi sao gần Trái đất nhất. Ngôi sao gần thứ hai là Proxima Centauri. Ánh sáng từ Mặt trời chỉ mất tám phút để tới được Trái đất. Còn ánh sáng từ Proxima Centauri mất tới 4,24 năm!
Như những ngôi sao khác, Mặt trời không có bề mặt rắn chắc. Nó là một quả cầu khí nóng – phần lớn chứa khí hydro và heli. Những ngôi sao sinh ra nhiệt và ánh sáng từ những khí này.
Mặt trời rất to lớn nhưng vẫn có nhiều ngôi sao lớn hơn ngoài vũ trụ. Bởi vì chúng cách quá xa ta, nên ta chỉ thấy chúng rất nhỏ. Ban ngày chúng ta không thể thấy những ngôi sao này vì Mặt trời quá sáng nên át đi ánh sáng của chúng. Ban đêm, chúng chỉ trông như những đầu kim phát sáng.
Mọi ngôi sao đều được sinh ra từ những đám mây xoáy khổng lồ có thành phần chính là khí và bụi. Chúng được gọi là tinh vân. Qua hàng triệu năm, các phần tử khí và bụi này kết hợp với nhau và nóng lên. Khi đủ nóng, hỗn hợp này sẽ sinh ra một ngôi sao.
Các ngôi sao có tuổi thọ rất lâu. Trên thực tế, những ngôi sao 200 triệu năm tuổi vẫn còn được coi là sao trẻ! Những ngôi sao trẻ thường rất nóng. Nhiệt độ bề mặt của chúng có thể lên đến 55.0000C. Chúng thường có màu xanh lam, hoặc lam-trắng.
Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao trung niên. Tuy không nóng như những ngôi sao trẻ, nó vẫn ở khoảng 5.500 độ C. Những sao như Mặt trời được gọi là sao lùn vàng.
Mọi ngôi sao rồi cũng sẽ hết nhiên liệu. Chúng sẽ phồng lên và to thêm gấp 100 lần. Khi điều này xảy ra, chúng trở thành sao kềnh đỏ. Sao kềnh đỏ có kích thước rất lớn. Ví dụ, Betelgeuse là một sao siêu kềnh đỏ với đường kính ít nhất 402 triệu kilômét! Nếu Betelgeuse thay thế cho Mặt trời trong hệ của chúng ta, nó sẽ nuốt chửng cả Sao Thủy, Sao Kim, Trái đất và Sao Hỏa.
Sau khi một sao khổng lồ đỏ tiêu thụ toàn bộ nhiên liệu khí của nó, nó sẽ thu nhỏ lại khoảng 1.000 lần. Lúc này, nó được gọi là sao lùn trắng. Sao lùn trắng vẫn sẽ rất nóng. Nó sẽ nguội dần trong hàng tỷ năm cho đến khi chết. Lúc ấy, nó sẽ lạnh lẽo, tối tăm và vô hình. Nó trở thành sao lùn đen.
Một ngày nào đó, ngay cả Mặt trời của chúng ta cũng sẽ tiêu thụ hết nhiên liệu và chết. Nhưng những nhà thiên văn học đều cho rằng, phải năm tỷ năm nữa điều này mới có thể xảy ra.
Siêu tân tinh
Những ngôi sao khác nhau có cuộc đời khác nhau. Có những ngôi sao không bao giờ biến thành sao lùn đen. Thay vào đó, chúng phát nổ tạo nên ánh sáng chói lòa vào cuối vòng đời. Những sao như thế được gọi là siêu tân tinh. Hiện tượng siêu tân tinh thường rất hiếm. Năm 1054, các nhà thiên văn học người Trung Hoa từng chứng kiến cảnh tượng siêu tân tinh. Ngày nay, người ta vẫn có thể thấy tàn tích của vụ nổ ấy bằng ống nhòm. Nó giờ được gọi là tinh vân Con Cua. Trông nó giống như một mảng khói xoáy phát sáng.



Chương 4 
Các hành tinh vòng trong 
Người Hy Lạp cổ đại đã xác định năm hành tinh bằng mắt thường, gồm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ. Sau này, các nhà thiên văn học đã phát hiện thêm hai hành tinh – Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Tính cả Trái đất, có cả thảy tám hành tinh. Những hành tinh này được phân ra hai nhóm: hành tinh vòng trong và hành tinh vòng ngoài.
Những hành tinh vòng trong bao gồm bốn hành tinh gần Mặt trời nhất – Sao Thủy, Sao Kim, Trái đất và Sao Hỏa. Đây đều là những hành tinh đá cỡ nhỏ, có bề mặt rắn chắc. Phần lớn các hành tinh vòng trong có thành phần chính là kim loại nặng như sắt hay niken. Không hành tinh nào có vành đai tiểu hành tinh. Tuy vậy, các hành tinh vòng trong lại có nhiều điểm khác biệt hơn là điểm chung.
Hành tinh gần Mặt trời nhất là Sao Thủy. Phải chăng lúc nào Sao Thủy cũng nóng? Không hề! Tuy ban ngày rất nóng, nhưng ban đêm Sao Thủy rất lạnh. Không hành tinh nào có sự thay đổi thái cực nhiệt độ khủng khiếp đến vậy.
Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt trời. Nếu Trái đất có kích cỡ một hạt đậu Hà Lan, Sao Thủy chỉ bằng cỡ một hạt mù tạt. Dù nhỏ bé là vậy, nhưng Sao Thủy lại là hành tinh nhanh nhất. Tốc độ di chuyển của Sao Thủy có thể lên đến 50 km/s. Sao Thủy chỉ cần 88 ngày Trái đất để hoàn thành quỹ đạo quanh Mặt trời – tức nó có thể quay quanh Mặt trời đến bốn vòng trong một năm Trái đất.
Tên của các hành tinh
Các hành tinh (trừ Trái đất và Sao Thiên Vương) đều có tên tiếng Anh đặt theo các vị thần La Mã cổ đại.
• Sao Thủy (Mercury): thần đưa tin lanh lợi
• Sao Kim (Venus): thần tình yêu
• Trái đất (Earth): từ tiếng Anh cổ có nghĩa là “mặt đất”
• Sao Hỏa (Mars): thần chiến tranh
• Sao Mộc (Jupiter): vua của các vị thần
• Sao Thổ (Saturn): cha của Jupiter, và là thần mùa màng
• Sao Thiên Vương (Uranus): thần bầu trời Hy Lạp
• Sao Hải Vương (Neptune): thần biển
Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ Mặt trời, và là một trong những thiên thể sáng nhất trên bầu trời, chỉ sau Mặt trời và Mặt trăng. Nó hay được gọi là Sao Hôm hay Sao Mai, vì ta có thể thấy nó ngay trước khi Mặt trời mọc và ngay sau khi Mặt trời lặn. Sao Kim được gọi là người chị em của Trái đất, vì hai hành tinh có kích thước tương đương.
Nhưng Sao Kim lại rất khác Trái đất. Sao Kim là hành tinh nóng nhất Hệ Mặt trời. Nhiệt độ trên Sao Kim có thể lên tới hơn 470oC. (Tới nay, nhiệt độ khí quyển cao nhất từng đo được trên Trái đất là 56oC.)
Cho tới những năm 1950, các nhà khoa học vẫn tin rằng Sao Kim được bao phủ bởi rừng nhiệt đới xanh và các đầm lầy. Điều này chẳng đúng chút nào. Sao Kim là một trong những nơi khô cằn nhất Hệ Mặt trời. Không có lấy một giọt nước! Bao phủ quanh Sao Kim là những đám mây dày từ 45 đến 70 km. Những đám mây này giam nhiệt lại bên trong. Chẳng thể có dạng sống nào ta biết tồn tại được trên bề mặt Sao Kim.
Hành tinh thứ ba tính từ Mặt trời chính là ngôi nhà Trái đất của chúng ta. Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ không được đặt tên theo một vị thần. Trái đất (Earth) được đặt tên theo một từ tiếng Anh cổ có nghĩa “mặt đất”. Trái đất khác xa các hành tinh còn lại. Nơi đây chứa đựng hơn tám triệu loài sinh vật. Trái đất cũng là hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt trời có thể duy trì sự sống cho con người.
Hành tinh cuối cùng trong nhóm hành tinh vòng trong là Sao Hỏa. Nó chỉ to bằng phân nửa Trái đất, và được bao phủ trong bụi đỏ. Đây là lý do người ta gọi nó là Hành tinh Đỏ. Sao Hỏa có hai mặt trăng – Phobos và Deimos. Hai khối đá dị hình này nằm trong số những mặt trăng nhỏ nhất trong Hệ Mặt trời.
Cảnh quan trên Sao Hỏa thực sự ngoạn mục. Nơi đây có hẻm núi dài nhất Hệ Mặt trời, Valles Marineris. Valles Marineris sâu gấp bốn lần và dài hơn gần bốn lần đại vực Grand Canyon (Mỹ). Sao Hỏa cũng có một núi lửa khổng lồ cao hơn 25 km – gấp ba lần đỉnh Everest.
Nhiều triệu năm trước, Sao Hỏa dường như từng có các đại dương và sông ngòi như Trái đất. Vậy điều này có đồng nghĩa với việc từng có sự sống trên Sao Hỏa hay không? Để trả lời câu hỏi này, người ta đã đưa những tàu thăm dò không người lái tiếp cận Sao Hỏa – nhiều hơn bất kỳ hành tinh nào khác. Những tàu vũ trụ này đã bay qua, bay quanh quỹ đạo hoặc thậm chí hạ cánh lên Sao Hỏa để thu thập thông tin.
Một dạng tàu vũ trụ từng du hành tới Sao Hỏa là tàu tự hành. Tàu tự hành là một robot tự động có hình dáng một chiếc xe hơi lớn. Nó di chuyển trên địa hình ngoài hành tinh, dưới sự chỉ dẫn qua máy tính của nhân viên kiểm soát lộ trình trên Trái đất. Năm 2012, một tàu tự hành tên Curiosity đã hạ cánh trên sao Hỏa. Kể từ đó, nó vẫn tiếp tục nghiên cứu về đất, đá và bụi Sao Hỏa. Tới nay, chúng ta vẫn chưa thu được bằng chứng nào về sự sống trên Sao Hỏa cả.
Tuy nhiên, mọi người vẫn bị thu hút bởi khả năng này. Có rất nhiều cuốn sách và phim ảnh về người Sao Hỏa. Một số mô tả người Sao Hỏa nhỏ thó với làn da xanh. Trong cuốn The War of the Worlds (Cuộc chiến giữa các thế giới), người Sao Hỏa được mô tả như những kẻ xâm lăng tàn bạo.
Có rất nhiều trang mạng hâm mộ Sao Hỏa. Và khi Curiosity rong ruổi trên hành tinh này, nó vẫn gửi về những thông tin cho hàng triệu người theo dõi!
Không phải chỉ các nhà khoa học mới tò mò về sự sống trên Sao Hỏa. Elon Musk, một doanh nhân và nhà phát minh thành đạt, tuyên bố sẽ tìm cách cho con người định cư trên Sao Hỏa trước năm 2024!



Chương 5 
Các hành tinh vòng ngoài 
G
iữa Sao Hỏa và Sao Mộc là vành đai tiểu hành tinh. (Tiểu hành tinh là những vật thể bằng đá có kích thước từ sáu mét tới hàng trăm kilômet chiều ngang). Vành đai tiểu hành tinh này phân tách các hành tinh vòng trong khỏi bốn hành tinh vòng ngoài, gồm Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.
Những vụ va chạm khổng lồ
Tuy phần lớn các tiểu hành tinh nằm trong vành đai, nhưng vẫn có nhiều tiểu hành tinh khác nằm rải rác trong Hệ Mặt trời. 65 triệu năm trước, một tiểu hành tinh khổng lồ đã đâm vào khu vực nay là đất nước Mexico. Nhiều nhà khoa học tin rằng điều này đã khiến khủng long tuyệt chủng. Ngày nay, các nhà khoa học luôn nỗ lực phát hiện các tiểu hành tinh có thể đâm vào Trái đất. Vào năm 2013, một tiểu hành tinh đã vượt qua khí quyển Trái đất bên trên một thị trấn ở Nga. May mắn thay, tiểu hành tinh này đã nổ tung trước khi chạm đất.
Các hành tinh vòng ngoài rất khác các hành tinh vòng trong. Thành phần chủ yếu của chúng là khí. Và chúng lớn. Rất lớn. Các hành tinh vòng ngoài cũng có rất nhiều mặt trăng. Có tổng cộng 146 mặt trăng đã được xác nhận ở bốn hành tinh vòng ngoài! Ấy là còn chưa tính đến 24 mặt trăng khác chưa xác nhận được.
Hành tinh đầu tiên trong nhóm này là Sao Mộc. Nó cách Mặt trời khoảng 778 triệu kilômét, và cũng là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Nếu tất cả các hành tinh khác được chập thành một quả cầu thì Sao Mộc vẫn sẽ lớn hơn quả cầu này khoảng 2,5 lần! Năm 1610, Galileo đã thấy được bốn mặt trăng của Sao Mộc qua kính viễn vọng. Chúng được gọi là mặt trăng Galileo. Nhưng Sao Mộc vẫn còn ít nhất 63 mặt trăng nữa – nhiều hơn hết thảy các hành tinh khác.
Trên Sao Mộc có một Vết Đỏ Lớn. Nó lớn đến mức có thể đặt vừa hai Trái đất.
Vậy vết này là gì? Thực ra nó giống một cơn bão đã hoành hành hơn 350 năm nay.
Năm 1973, tàu vũ trụ Pioneer 10 đã bay qua Sao Mộc và chụp được những hình ảnh cận cảnh đầu tiên của hành tinh này. Vài năm sau đó, năm 1979, tàu Voyager 1 và Voyager 2 đã gửi về hình ảnh các mặt trăng của Sao Mộc. Ngày nay, tàu Voyager 1 và Voyager 2 vẫn đang du hành ngày càng sâu vào vũ trụ!
Năm 2011, tàu thăm dò vũ trụ Juno được phóng từ Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ. (Trong thần thoại La Mã, Juno là vợ của thần Jupiter – tên đặt cho Sao Mộc.) Mục tiêu chính của sứ mệnh Juno là khảo sát khí quyển, cũng như nghiên cứu quá trình hình thành Sao Mộc. Và chuyến đi của Juno tới Sao Mộc mất tới năm năm. Ngày 4 tháng 7 năm 2016, Juno đã tiếp cận Sao Mộc thành công và di chuyển trong quỹ đạo quanh hành tinh này suốt 20 tháng.
Sao Thổ là hành tinh lớn thứ hai trong Hệ Mặt trời. Nó nổi tiếng với những vành đai tuyệt đẹp. Tuy tất cả hành tinh vòng ngoài đều có vành đai, nhưng vành đai của Sao Thổ là rõ ràng nhất. Những vành đai này được cấu tạo từ các mảnh băng, bụi và đất đá. Chưa ai biết chắc điều gì tạo nên các vành đai của Sao Thổ. Một số nhà khoa học nghĩ rằng chúng được tạo nên từ các vật chất còn lại khi Sao Thổ hình thành. Số khác lại nghĩ đây là mảnh vụn từ các mặt trăng và tiểu hành tinh.
Galileo là người đầu tiên quan sát thấy các vành đai Sao Thổ qua kính viễn vọng, nhưng ông không biết chúng là gì. Ông tưởng rằng mình đang nhìn thấy một hành tinh có quai. Các vành đai của Sao Thổ có kích thước rất lớn – dày gần năm kilômét. Nhưng giả dụ Sao Thổ to bằng quả bóng rổ thì vành đai của nó cũng chỉ mỏng hơn một sợi tóc mà thôi.
Cả Sao Mộc và Sao Thổ đều có thành phần chính là hydro và heli. Đôi lúc, chúng được gọi là hành tinh khí khổng lồ. Chúng ta sẽ không thể nào đứng trên các hành tinh như thế, bởi chúng được cấu tạo từ chất khí. Tuy vậy, lõi của chúng vẫn có thể là đá rắn hoặc chất lỏng.
Hành tinh tiếp theo, Sao Thiên Vương cũng có thành phần là hydro và heli. Ở Sao Thiên Vương cũng có khí metan, khiến nó có màu xanh. Đặc điểm kỳ lạ nhất của Sao Thiên Vương là nó quay theo trục ngang. Các nhà thiên văn học cho rằng nó đã bị một vật rất lớn va phải từ lâu, nên mới lệch không quay theo trục dọc nữa.
Sao Thiên Vương được William Herschel của Vương Quốc Anh phát hiện vào năm 1781. Đây là hành tinh đầu tiên được phát hiện bằng kính thiên văn. Kính thiên văn thời bấy giờ đã mạnh hơn của Galileo rất nhiều. Herschel ngỡ mình thấy một sao chổi. Nhưng rồi ông nhận ra đó là một hành tinh.
Sao Thiên Vương được xếp vào dạng hành tinh băng khổng lồ thay vì hành tinh khí khổng lồ. Nó rất lạnh, nhưng cũng chưa là gì so với hành tinh xa Mặt trời nhất – Sao Hải Vương.
Cũng là một hành tinh băng khổng lồ, Sao Hải Vương được công nhận là một hành tinh vào năm 1846. Thời tiết tại đây rất dữ dội. Sức gió tại Sao Hải Vương có thể lên đến hơn 2.400 km/h. (Một cơn bão cấp 5 (theo thang Saffir-Simpson) trên Trái đất cũng chỉ đạt sức gió 250 km/h). Vì là hành tinh xa Mặt trời nhất, nên Sao Hải Vương có quỹ đạo rất dài. Phải mất đến 165 năm Trái đất thì Sao Hải Vương mới quay xong một vòng quanh Mặt trời!
Hệ Mặt trời của chúng ta vẫn chưa kết thúc tại Sao Hải Vương. Bên ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương là vành đai Kuiper. Nó gồm những mảnh đá và băng, sao chổi và hành tinh lùn. Hành tinh lùn nổi tiếng nhất là Sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương từng được coi là hành tinh thứ chín trong Hệ Mặt trời. Nhưng đến năm 2006, người ta đã hạ cấp nó.
Các nhà khoa học từng tranh cãi suốt nhiều năm về cách định nghĩa hành tinh. Tới năm 2006, họ mới đi tới thống nhất. Họ cho rằng, một hành tinh cần phải có ba đặc điểm. Thứ nhất, nó phải có quỹ đạo quanh Mặt trời. Thứ hai, nó phải có hình cầu. Cuối cùng, nó phải di chuyển theo quỹ đạo quanh Mặt trời mà không có vật thể hay mảnh vỡ nào cản đường (trừ các mặt trăng). Một hành tinh cần phải có trường hấp dẫn đủ mạnh để đẩy các vật thể nhỏ hơn ra khỏi quỹ đạo.
Đúng là Sao Diêm Vương có hình cầu và đi trên quỹ đạo quanh Mặt trời. Nhưng những vật thể như các tảng băng vẫn có thể vướng vào quỹ đạo quay của Sao Diêm Vương. (Trường hấp dẫn của nó không đủ mạnh để đẩy các tảng băng ra.) Đó là lý do khiến Sao Diêm Vương không còn được coi là một hành tinh nữa.
Tuy nhiên, vẫn có một số các nhà khoa học không đồng ý với định nghĩa này. Có thể một ngày nào đó, các quy tắc định nghĩa hành tinh sẽ thay đổi. Tới lúc đó, biết đâu Sao Diêm Vương sẽ được đoàn tụ với gia đình.
Sao chổi
Sao chổi là một trong những vật thể sáng nhất trời đêm. Sao chổi là quả cầu băng có độ rộng vài kilômét. Từ sao chổi trong tiếng Anh (comet) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, kometes, nghĩa là “chiếc lông dài”. Đó là bởi vì khi di chuyển, sao chổi sẽ tạo ra một cái đuôi dài đẹp đẽ, có thể dài tới hàng triệu kilômét. Các sao chổi thường khởi hành từ hai vị trí – Vành đai Kuiper hoặc Đám mây Tinh vân Oort. Đám mây Tinh vân Oort ở rất xa ngoài vũ trụ.



Chương 6 
Trở về với Trái đất 
Năm 1994, nhà thiên văn học Carl Sagan xuất bản cuốn sách Pale Blue Dot (Đốm xanh mờ). Cái đốm đó là gì vậy nhỉ?
Chính là Trái đất!
Trái đất trông như vậy khi nhìn từ ngoài vũ trụ. Chỉ là một đốm xanh nhỏ. Sagan đã viết: “Hãy nhìn… vào đốm sáng đó. Chính là nơi đây. Chính là nhà. Chính là chúng ta. Ở đó, có mọi người bạn yêu thương, mọi người bạn quen biết, mọi người bạn từng nghe tới, mọi người từng tồn tại, đã và đang sống cuộc đời của riêng họ.”
Trái đất là một nơi đặc biệt. Nó không chỉ là chốn cư ngụ của động vật (bao gồm con người!), mà cả cây cối và nấm mốc. Tại sao ở đây lại có nhiều sự sống như vậy?
Một phần là nhờ vị trí của chúng ta. Trái đất có khoảng cách hoàn hảo nhất với Mặt trời. Nếu nó gần Mặt trời hơn, tất cả sẽ chìm trong biển lửa. Nếu nó xa hơn, tất cả sẽ đóng băng và tuyệt diệt.
Một lý do nữa khiến Trái đất có sự sống đông đúc như vậy là nhờ nước. Trái đất là hành tinh duy nhất có nước ở cả ba thể: rắn (băng đá), lỏng (mưa), và khí (hơi nước). Nước ở dạng chất lỏng bao phủ 70% diện tích bề mặt Trái đất. Nước là thành phần thiết yếu trong cuộc sống. Các nhà khoa học tin rằng những dạng sống đầu tiên trên Trái đất bắt nguồn từ đại dương.
Trái đất cách Mặt trời gần 150 triệu kilômét. Nghe vậy thật khó tưởng tượng! Để cho dễ, hãy hình dung bạn ở trên một sân bóng rổ. Bạn đặt quả bóng rổ ở một đầu sân bóng. Quả bóng rổ tượng trưng cho Mặt trời. Rồi bạn bước hết chiều dọc của sân bóng, khoảng 28,65 m. Tới đầu sân bên kia, bạn cắm một chiếc kim cực nhỏ lên mặt sân. Thứ này tượng trưng cho Trái đất của chúng ta. Chà! Trái đất thật nhỏ bé, và quá xa Mặt trời!
Giờ, hãy tưởng tượng rằng đầu kim nọ có một đường vô hình đi xuyên qua tâm từ trên xuống. Đó chính là trục. Trục này nghiêng để Trái đất hơi nghiêng sang bên. Trái đất luôn tự quay quanh trục của chính nó. Nó hoàn thành một vòng trong khoảng 24 giờ, tức một ngày. Một nửa thời gian đó, một phần Trái đất quay về phía Mặt trời đón ánh sáng ban ngày. Phần còn lại của Trái đất quay về phía không có Mặt trời. Tại đây là ban đêm. Nếu ở New York đang là giữa trưa thì ở Trung Quốc đang là nửa đêm. Nhưng, do Trái đất liên tục quay nên New York sẽ chuyển sang đêm, còn Trung Quốc sẽ chuyển sang ngày.
Trái đất đi đủ một vòng quanh Mặt trời mỗi 365,25 ngày – tức một năm. Ta hãy quay lại với sân bóng rổ kia. Quả bóng rổ thì vẫn ở đó, nhưng đầu kim bắt đầu di chuyển. Nó sẽ di chuyển quanh quả bóng rổ theo hình bầu dục, và cách quả bóng rổ khoảng 27,73 tới 28,65 m. Có lúc, nó sẽ tiến lại gần hoặc ra xa quả bóng. Đó chính quỹ đạo quay của Trái đất.
Vì trục Trái đất hơi nghiêng nên sẽ có một thời kỳ trong năm, phần nửa phía bắc của hành tinh hướng về phía Mặt trời. Lúc này nó nhận được nhiều ánh sáng trực tiếp hơn, nên phần này của Trái đất sẽ là mùa hè. Cùng lúc đó, nửa phía nam Trái đất sẽ hướng xa khỏi Mặt trời. Ở đây sẽ là mùa đông.
Trái đất hình thành cách đây 4,6 tỷ năm, cùng thời điểm với toàn bộ Hệ Mặt trời. Ngày ấy, Trái đất hãy còn là hành tinh trẻ, nhưng bị một vật thể lớn đâm sầm vào. Điều này đã khiến trục Trái đất bị nghiêng. Các mảnh vật chất lớn bị văng khỏi Trái đất. Chúng trở thành Mặt trăng. Mặt trăng là hàng xóm thân thiết nhất của chúng ta trong không gian, và di chuyển theo quỹ đạo quanh Trái đất trong khi Trái đất di chuyển quanh Mặt trời.
Nếu chúng ta không có Mặt trăng thì sẽ ra sao nhỉ? Ban đêm chắc sẽ tối tăm (vì không có ánh trăng!) còn thủy triều chắc sẽ thấp hơn nhiều. Đó là bởi lực hấp dẫn của Mặt trăng kéo các đại dương của Trái đất khiến nước thủy triều lên và xuống. Lực hấp dẫn chính là lực kéo mọi vật lại với nhau, giữ cho chúng không trôi vào không gian. Lực hút của Mặt trăng cũng khiến Trái đất quay quanh trục chậm hơn. Nếu không có Mặt trăng, mỗi ngày trên Trái đất sẽ ngắn hơn rất nhiều – ngắn hơn từ 6 đến 12 giờ. Quan trọng hơn cả, Mặt trăng giúp điều hòa thời tiết của chúng ta. Nhờ lực hấp dẫn của Mặt trăng, trục của Trái đất sẽ luôn nghiêng. Nhờ vậy, điều hòa được các mùa trên Trái đất. Nếu không có trục nghiêng, Trái đất hoặc là sẽ có các mùa rất khắc nghiệt, hoặc sẽ không có mùa nào. Nhiều sinh vật sẽ không thể tồn tại trong kiểu khí hậu như vậy.
Trái đất là nơi duy nhất trong Hệ Mặt trời chắc chắn có sự sống tồn tại. Nhưng Hệ Mặt trời chỉ là một phần rất nhỏ của vũ trụ. Vậy còn gì ngoài vũ trụ nữa không?



Chương 7 
Bên ngoài Hệ Mặt trời 
Vào một đêm quang mây, chúng ta có thể thấy hàng ngàn ngôi sao trên trời. Nhưng chúng không hề thuộc Hệ Mặt trời của chúng ta. Chúng ta chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là Mặt trời.
Thế, tất cả những ngôi sao kia ở đâu?
Những ngôi sao ấy ở trong thiên hà của chúng ta. Thiên hà là một tập hợp khổng lồ các ngôi sao, khí và bụi. Mỗi thiên hà như một thành phố sao. Thiên hà của chúng ta được đặt tên là Ngân Hà (Milky Way). Nó vô cùng rộng lớn, chứa cả Mặt trời cùng hơn 200 tỷ ngôi sao khác.
Ngân Hà có hình xoáy ốc. Nhìn từ phía trên, nó như một chiếc chong chóng có cánh cong, dài. Một số thiên hà lại có hình bầu dục. Số khác lại không có hình thù đặc biệt mà chỉ giống như những vết mực lớn!
Hệ Mặt trời của chúng ta ngụ tại một trong các nhánh xoắn ốc nhỏ trên Ngân Hà, đó là Nhánh Orion. Nhánh Orion được đặt tên theo chòm sao Orion. Orion là một thợ săn trong thần thoại Hy Lạp.
Các chòm sao
Chòm sao là một nhóm các ngôi sao. Từ xa xưa, con người thường tưởng tượng những đường nét nối sao này với sao kia tạo thành một hình ảnh, thường là các loài vật hay anh hùng thần thoại. Trên bầu trời đêm, có 88 chòm sao thắp sáng. Những chòm sao bạn thấy sẽ phụ thuộc vào địa điểm của bạn trên Trái đất. Một số sẽ chỉ thấy được từ Bán cầu Bắc, một số chỉ thấy ở Bán cầu Nam.
Dưới đây là một số chòm sao nổi tiếng nhất:
Chòm Đại Hùng nghĩa là Gấu Lớn. Ở Bắc Mỹ, bảy ngôi sao trong chòm Đại Hùng được gọi là Muỗng Lớn. Muỗng được dùng để múc canh, xúp.
Chòm Tiểu Hùng có chứa sao Bắc Cực. Vị trí của ngôi sao này gần như ở ngay trên Bắc Cực.
Chòm Đại Khuyển nghĩa là Chó Lớn. Nó có chứa Thiên Lang, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.
Hydra là chòm sao lớn nhất. Tên của nó có nghĩa là “Rắn Nước” trong tiếng Latin. Và nó cũng có vẻ như trườn qua bầu trời thật.
Trong thần thoại Hy Lạp, Orion là người thợ săn khổng lồ, một tay cầm khiên, một tay cầm một chiếc chày không thể phá hủy.
Thiên hà của chúng ta được người La Mã cổ đại đặt tên. Họ thấy một dải sao trên bầu trời hệt như dòng sữa. Thế là, họ đặt tên cho nó là “con đường sữa”, tức Milky Way. Các nền văn hóa khác nhau cũng đặt những tên khác nhau cho thiên hà của chúng ta. Người Scandinavia gọi nó là “Con đường Mùa đông” vì thiên hà này dễ thấy hơn vào mùa đông. Người Nhật gọi nó là Thiên Hà. Người da đỏ Cherokee lại đặt cho nó cái tên mang nghĩa “Đường chạy trốn của chú chó”. Truyền thuyết của họ kể lại rằng, một chú chó đã đánh cắp bột ngô của bộ lạc và bị đuổi đánh. Bột ngô văng tung tóe khắp bầu trời và tạo nên thiên hà này.
Cho đến đầu những năm 1900, các nhà thiên văn học vẫn tin rằng Ngân Hà là toàn bộ vũ trụ. Ngoài nó ra không còn gì nữa. Tuy nhiên, quan niệm này đã thay đổi vào những năm 1920, khi nhà thiên văn học Mỹ Edwin Hubble quan sát từ một kính thiên văn cực mạnh ở đài quan sát thuộc California. Kính thiên văn này rộng chừng 2,54 m – lớn hơn kính thiên văn cầm tay rất nhiều.
Hubble dùng kính này để theo dõi một ngôi sao xa. Ông thực hiện một số phép đo và nhận ra rằng ngôi sao này ở quá xa để có thể là một phần của Ngân Hà. Nó hẳn phải ở một thiên hà khác. Các tính toán của Hubble cho thấy Ngân Hà chỉ là một trong rất nhiều thiên hà giữa vũ trụ cực kỳ rộng lớn. Vũ trụ của chúng ta dường như to lớn và phức tạp hơn hẳn những gì ta vẫn tưởng.
Các nhà khoa học ngày nay tin rằng trong vũ trụ có hơn 100 tỷ thiên hà. Bằng mắt thường, chúng ta có thể thấy được ba thiên hà: thiên hà Tiên Nữ (Andromeda), Đám mây Magellan Lớn và Nhỏ. Andromeda được đặt tên theo một nàng công chúa đẹp tuyệt trần trong thần thoại Hy Lạp. Đám mây Magellan Lớn và Nhỏ được đặt theo tên nhà thám hiểm Bồ Đào Nha thế kỷ 16 Ferdinand Magellan. Ông là người thực hiện chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới bằng đường biển đầu tiên.
Tất cả các thiên hà đều giãn nở hay mở rộng liên tục. Hãy tưởng tượng bạn đang thổi bong bóng kẹo cao su. Ban đầu, miếng kẹo cao su vừa nhỏ vừa dày. Nhưng càng thổi, bong bóng càng to hơn. Điều tương tự cũng đang xảy ra với các thiên hà.
Vậy vũ trụ của chúng ta từ đâu mà có? Các nhà thiên văn học hiện tại đã nảy ra một lý thuyết, gọi là Big Bang – Vụ Nổ Lớn. Lý thuyết là cách giải thích về một sự vật hay sự việc xảy ra. Lý thuyết dựa trên ý tưởng mà các nhà khoa học đưa vào thử nghiệm nhiều lần.
Thuyết Vụ Nổ Lớn cho rằng khoảng 13,8 tỷ năm trước, tất cả các ngôi sao, thiên hà hành tinh đều không có hình dạng như bây giờ. Chúng chỉ là hạt rất nhỏ được hòa trộn với ánh sáng và năng lượng. Không có ai biết chúng đến từ đâu.
Các nhà thiên văn học cũng cho rằng các hạt này liên kết lại tại một điểm cực nhỏ. Điểm này dày đặc vật chất, cực nóng và sản sinh ra các nguyên tử. (Nguyên tử là những viên gạch cơ bản tạo nên vạn vật trong vũ trụ.) Các nguyên tử này sau đó kết hợp lại với nhau tạo thành sao. Theo thời gian, những ngôi sao và thiên hà đầu tiên hình thành. Sau đó là các hành tinh và tiểu hành tinh. Vụ Nổ Lớn chính là thời điểm vũ trụ bắt đầu giãn nở. Đây chính là điểm khởi đầu của không gian và thời gian.
Dòng thời gian về sự sống trên Trái đất
13,8 tỷ năm trước: Vụ Nổ Lớn đánh dấu sự khởi đầu vũ trụ
13,4 tỷ năm trước: Những ngôi sao và thiên hà đầu tiên hình thành
11 tỷ năm trước: Ngân Hà bắt đầu hình thành
4,6 tỷ năm trước: Mặt trời và các hành tinh bắt đầu hình thành
3,8 tỷ năm trước: Sự sống đầu tiên xuất hiện trên Trái đất
200.000 năm trước: Người hiện đại xuất hiện trên Trái đất



Chương 8 
Cuộc chạy đua vũ trụ 
Năm 1961, Tổng thống Mỹ John Fitzgerald Kennedy (JFK) đã có một bài diễn văn quan trọng trước đám đông khổng lồ tại Houston, bang Texas. Ông tuyên bố Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ sẽ đưa người lên Mặt trăng! Và điều này sẽ được thực hiện trước năm 1970.
JFK thuyết phục Quốc hội thông qua khoản chi hàng triệu đô la cho dự án vũ trụ. Đó chính là NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ).
Tại sao JFK lại vội vã muốn nước Mỹ đưa người đến Mặt trăng như vậy? Có lẽ là để vượt mặt Liên Xô. Liên Xô từng là đồng minh của Mỹ trong Thế chiến II. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, hai bên đã trở thành kẻ thù. Chính phủ Mỹ không muốn Liên Xô trở nên quá hùng mạnh, gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Một trong những cách để họ thể hiện sức mạnh là thực hiện thành công các sứ mệnh không gian.
Ranh giới vũ trụ chỉ cách Trái đất khoảng 100 km. Năm 1957, Liên Xô đã khởi động chương trình không gian. Vệ tinh nhân tạo đầu tiên được phóng vào vũ trụ. Vệ tinh nhân tạo là vật thể được đưa vào quỹ đạo không gian để thu thập thông tin. Vệ tinh này của Liên Xô có tên Sputnik 1, và có thể hoàn thành quỹ đạo quanh Trái đất chỉ trong 100 phút.
Chính quyền Mỹ rất lo lắng. Sẽ ra sao nếu phe Liên Xô xây dựng được các nhà máy vũ khí ngoài vũ trụ, và thả tên lửa xuống các quốc gia khác? Mỹ cũng muốn đưa vệ tinh vào không gian. Liên Xô muốn đưa người lên Mặt trăng. Vậy nên, Mỹ muốn đi trước một bước!
Cuộc chạy đua vũ trụ bắt đầu!
Trong vài năm tiếp theo, Liên Xô đã gặt hái được nhiều thành tựu trong thám hiểm vũ trụ hơn Mỹ. Năm 1961, Yuri Gagarin trở thành người Nga đầu tiên bay vào không gian. Người Nga thường gọi các phi hành gia của họ là cosmonaut nghĩa là “thủy thủ của vũ trụ”. Người Mỹ thì lại dùng thuật ngữ astronaut, nghĩa là “thủy thủ của các vì sao”.
Năm 1961, NASA khởi động chương trình Apollo. Mục tiêu của chương trình này là đưa các phi hành gia lên Mặt trăng rồi trở về Trái đất. Mọi sứ mệnh Apollo đều được đánh số.
Thật đau thương, sứ mệnh Apollo 1 kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu. Ba phi hành gia đã thiệt mạng trong một vụ cháy tại trung tâm kiểm soát thử nghiệm.
Tháng 12 năm 1968, Apollo 8 được phóng vào vũ trụ, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên đi vào quỹ đạo quanh Mặt trăng. Đêm Giáng sinh năm ấy, các phi hành gia của tàu xuất hiện trên một bản tin truyền hình. Họ gửi về những hình ảnh Mặt trăng, Trái đất và đọc Kinh Thánh.
Tới tận năm cuối cùng của thập kỷ đó – năm 1969 – Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ vẫn chưa thể đặt chân lên Mặt trăng. Đối thủ Liên Xô của họ cũng vậy. Ngày 16 tháng 7, Apollo 11 được phóng. Trên tàu có ba phi hành gia Hoa Kỳ: Buzz Aldrin, Neil Armstrong và Michael Collins. Họ mất ba ngày để tới Mặt trăng. Khi tới nơi, Collins đã ở lại tàu, còn Armstrong và Aldrin chuyển sang một tàu nhỏ hơn tên Eagle (Đại bàng). Khi hạ cánh lên Mặt trăng thành công, Armstrong thông báo: “Đại bàng đã hạ cánh.”
Armstrong sau đó bước ra khỏi tàu và đặt chân lên Mặt trăng. Ông thốt lên: “Đây là một bước nhỏ của [một] con người, nhưng là bước nhảy vọt của nhân loại.” Armstrong và Aldrin sau đó cùng nhau đi bộ trên Mặt trăng hai giờ đồng hồ, thu thập các mẫu vật và chụp ảnh. Họ cũng để lại một lá cờ Mỹ. Hàng triệu người trên toàn thế giới đã chứng kiến hai phi hành gia này trên sóng truyền hình. Khi trở về Trái đất, họ được tung hô như những người hùng. Lúc này, JFK đã qua đời, nhưng mong ước của ông đã thành hiện thực.
Sau lần hạ cánh thành công lên Mặt trăng năm 1969, đã có thêm nhiều sứ mệnh Apollo được thông qua. Năm 1972, phi hành đoàn của Apollo 17 đã gửi về một bức ảnh chụp Trái đất từ không gian. Bức ảnh chụp một thứ mà ta vẫn hay gọi là Viên bi Xanh, bởi vì đó chính là ngoại hình của Trái đất!
Apollo 17 là sứ mệnh Apollo cuối cùng. Tới năm 1972, đã có tổng cộng 12 phi hành gia đi bộ trên Mặt trăng. Khi Mỹ thực hiện thành công các sứ mệnh Mặt trăng trước, Liên Xô không còn hứng thú với mục tiêu này nữa.
Cuộc chạy đua vũ trụ này đã kết thúc vào năm 1975. Tuy vậy, công cuộc thám hiểm không gian vẫn tiếp diễn. Nhiều sứ mệnh khác đã được khởi động ngay cả khi không còn ai ganh đua.



Chương 9 
Sự sống ngoài Vũ trụ 
Năm 1984, Tổng thống Ronald Reagan tuyên bố Mỹ sẽ xây dựng trạm vũ trụ thường trực đầu tiên trên thế giới. Trạm vũ trụ là một tàu vũ trụ lớn, nơi các phi hành gia sinh hoạt trong thời gian dài. Tổng thống Reagan phát biểu: “Chúng ta có thể… [tiếp tục] hợp tác trong không gian nhằm đạt các mục tiêu hòa bình, kinh tế và khoa học.”
Ông cũng kêu gọi các quốc gia khác hợp tác với Mỹ trong việc xây dựng trạm vũ trụ này. Các chương trình vũ trụ của Nga, Nhật Bản, Canada và Cục Hàng không Vũ trụ châu Âu đã hợp tác cùng nước Mỹ, nhằm xây dựng Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
ISS lớn đến nỗi người ta đã phải phóng nó vào không gian theo từng phần. Phần đầu tiên được phóng vào không gian năm 1998. Nhìn từ mặt trước, ISS có hình dạng một con bươm bướm khổng lồ. Phần chính giữa nối dãy bảng ở hai bên, đó là các dãy pin mặt trời. Chúng trông như cánh bướm. Chúng có nhiệm vụ thu năng lượng từ Mặt trời. Năng lượng này rồi sẽ được chuyển thành điện năng.
ISS là vật thể nhân tạo lớn nhất ngoài vũ trụ – tương đương với một sân bóng đá! Nó di chuyển trong quỹ đạo quanh Trái đất từ khoảng cách hơn 321 km. Tuy vậy, vào ban đêm chúng ta vẫn có thể thấy được ISS từ Trái đất.
Sáu phi hành gia có thể cùng sinh hoạt trên ISS. Trạm có năm phòng ngủ, hai buồng tắm và cả phòng tập thể dục. Một cửa sổ lớn cho phép quan sát Trái đất. ISS chỉ mất 90 phút để hoàn thành quỹ đạo quanh Trái đất. Như vậy, mỗi ngày các phi hành gia sẽ chứng kiến Mặt trời mọc và lặn 16 lần từ cửa sổ này!
ISS là một phòng thí nghiệm lưu động khổng lồ trong không gian. Các phi hành gia ở đây dành hàng tháng trời nghiên cứu phản ứng của con người và các loài vật với cuộc sống ngoài không gian. Họ cũng trồng cây để thu thập thông tin có thể hữu ích vào ngày nào đó nếu con người tổ chức định cư tại các thuộc địa vũ trụ. Thậm chí, nhiều nghiên cứu tại ISS cũng hữu ích cho con người trên Trái đất. Các phi hành gia phát hiện ra thiết bị hỗ trợ hô hấp trên trạm vũ trụ có thể hỗ trợ hô hấp cho những người bị hen suyễn.
Các phi hành gia cũng làm những việc ta vẫn làm trên Trái đất. Họ ăn, ngủ và tắm rửa. Nhưng những việc này rất khác khi thực hiện ngoài không gian. Ở đây không có lực hấp dẫn. Các phi hành gia đều phải đeo dây an toàn mỗi khi đi vệ sinh. Nếu không, họ sẽ trôi đi ngay! Họ đi ngủ trong các túi, cố định bằng băng dán Velcro.
Việc ăn uống ngoài không gian cũng rất khó khăn. Họ chỉ có thể uống nước qua ống hút. Nếu không, nước sẽ lơ lửng thành từng bọc trong không khí. Thử tưởng tượng một bọc nước cam lùng bùng trôi ngang qua mặt bạn mà xem! Đồ ăn cũng chẳng ngon lành gì. Chúng được đóng trong gói nhỏ, và bị khử độ ẩm, nghĩa là bị rút hết sạch nước. Nhiều phi hành gia thường thêm gia vị vào để các món ăn thơm ngon hơn. Các món cay cũng có thể giúp phi hành gia khỏi bị nghẹt mũi – điều thường xảy ra ngoài không gian.
Làm một phi hành gia rất vất vả, và đi kèm là cảm giác cô đơn. Phi hành gia người Mỹ Scott Kelly đã ở trên ISS gần một năm, từ năm 2015 đến năm 2016. Sống xa nhà trong một quãng thời gian dài quả thực rất khó khăn. Nhưng công việc này vẫn rất quan trọng. Ông nói: “Tôi tin vào tầm quan trọng của việc bay vào vũ trụ, và của các nghiên cứu chúng tôi thực hiện.”



Chương 10 
Liệu có sự sống bên ngoài Hệ Mặt trời? 
Từ hàng ngàn năm nay, con người vẫn luôn tự hỏi liệu có sự sống tồn tại ngoài Hệ Mặt trời hay không. Chúng ta vẫn biết hành tinh của mình rất giàu sự sống. Theo dự tính của các nhà khoa học, vẫn còn 7,5 tỷ loài chưa được phát hiện trên Trái đất! Con số này bao gồm các loài cá, nấm mốc, côn trùng và các loài động vật sống trên cạn – ấy là còn chưa tính vi khuẩn. Trái đất của chúng ta giàu sự sống, đến mức thật khó tin rằng trong vũ trụ không còn nơi nào có sự sống.
Vậy thì liệu có nơi nào khác trong Hệ Mặt trời của chúng ta có sự sống?
Các nhà khoa học cho rằng, sự sống có thể tồn tại trên hai mặt trăng của Sao Mộc và hai mặt trăng của Sao Thổ. Mặt trăng Europa của Sao Mộc là nơi có khả năng tồn tại sự sống nhất. Europa có một lớp băng dày – và cứng như đá hoa cương. Nhưng bên dưới lớp băng dày đó là một đại dương lỏng, với lượng nước thậm chí còn nhiều hơn cả trên Trái đất. Đại dương này không nhận được chút ánh nắng nào, nên ngay cả vi sinh vật cũng khó mà tồn tại. Tuy nhiên, một số sinh vật biển trên Trái đất cũng vẫn tồn tại trong môi trường khắc nghiệt như thế.
Titan, một trong những mặt trăng của Sao Thổ, là mặt trăng lớn thứ hai trong Hệ Mặt trời. Khí quyển ở Titan chứa khí metan. Các nhà khoa học đều rất bối rối khi phát hiện metan tồn tại trên Titan. Trái đất có khí metan do các sinh vật sống tạo ra. Điều này liệu có nghĩa rằng sâu dưới bề mặt Titan tồn tại những sinh vật như thế? Có thể lắm chứ. Nhưng Titan rất lạnh. Quá lạnh để duy trì sự sống. Một mặt trăng khác của Sao Thổ cũng có những đặc điểm giúp duy trì sự sống – nhưng chưa có điều gì chắc chắn cả.
Liệu chúng ta có thể tìm thấy người ngoài hành tinh hoặc các dạng sống thông minh trong Hệ Mặt trời? Các nhà khoa học hoàn toàn không nghĩ vậy. Nhưng, có hàng trăm hành tinh vẫn xoay quanh các ngôi sao gần chúng ta. Liệu có hành tinh nào chứa dạng sống thông minh không? Các nhà khoa học đều rất muốn xem xét vấn đề này. Năm 2009, NASA khởi động sứ mệnh Kepler. Sứ mệnh này được đặt tên theo nhà thiên văn học Johannes Kepler, sinh năm 1571 và mất năm 1630. Kepler là người đã chỉ ra các hành tinh di chuyển quanh Mặt trời theo một đường elip (hình bầu dục).
Tàu Kepler đang tìm kiếm các hành tinh giống Trái đất trong các hệ mặt trời khác. Có thể những hành tinh này sẽ có sự sống như chúng ta. Tới nay, tàu Kepler đã tìm ra chín hành tinh có kích cỡ tương đương Trái đất và cách mặt trời của chúng một khoảng tương đương như Trái đất cách Mặt trời. Và rồi, các nhà thiên văn học sẽ xác định được trên các hành tinh đó có – hay không có – thứ gì.
SETI
SETI viết tắt cho Search for Extraterrestrial Intelligence (Tìm kiếm Trí tuệ Ngoài Trái đất). Dự án SETI được khởi động vào năm 1959 để tìm sự sống thông minh ngoài không gian. Dự án này gửi các thông điệp radio ra vũ trụ, với hy vọng một nền văn minh ngoài Trái đất sẽ nhận được và phản hồi. Người ta sử dụng thông điệp radio bởi chúng có thể di chuyển rất xa mà vẫn giữ được năng lượng. Tới nay, người ta vẫn chưa thu được thông điệp phản hồi nào.
Vật thể bay Không xác định (UFO)
Khái niệm UFO được Không quân Hoa Kỳ đưa vào sử dụng lần đầu vào những năm 1950 để mô tả bất kỳ vật thể bay nào không thể xác định nguồn gốc. Ngày nay, hễ nghe thấy câu nói này người ta lại nghĩ đến người ngoài hành tinh. Mỗi năm, có hàng trăm báo cáo nhìn thấy UFO được ghi nhận.
Vụ việc liên quan đến UFO nổi tiếng nhất được ghi nhận xảy ra năm 1947 ở Roswell, bang New Mexico, Mỹ. Một vật thể lớn đã lao thẳng vào một trang trại ở đó. Có người cho rằng trong đó có người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, Không quân Hoa Kỳ công bố đây là khinh khí cầu dự báo thời tiết.
Tại sao con người lại thích thú ý tưởng tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất như thế? Có vẻ, ý tưởng chúng ta không cô đơn trong vũ trụ to lớn rất lôi cuốn. Có thể ở một hệ mặt trời khác sẽ có những cá thể giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ở Trái đất.



Chương 11 
Tương lai 
Năm 1998, nhà vật lý thiên văn người Mỹ Neil deGrasse Tyson từng viết: “Chúng ta không đơn giản chỉ sống trong vũ trụ; chúng ta là một phần của nó. Chúng ta từ đó sinh ra. Chúng ta được vũ trụ cho phép khám phá – và chúng ta mới chỉ bắt đầu.”
Vũ trụ tới nay đã gần 14 tỷ năm tuổi, nhưng các nhà thiên văn học mới thực sự bắt đầu tìm hiểu nó trong gần 1.000 năm nay. Vẫn còn quá nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, dù không có tất cả lời giải đáp, chúng ta vẫn có các lý thuyết về những gì sẽ xảy đến với Mặt trời, Trái đất, thiên hà và vũ trụ.
Nếu không có Mặt trời thì cũng không có sự sống trên Trái đất. Điều gì sẽ xảy ra nếu Mặt trời trở thành sao kềnh đỏ trong năm tỷ năm tới? Sao Thủy và Sao Kim sẽ cháy rụi ngay lập tức. Có thể Trái đất cũng sẽ như vậy. Nhưng kể cả nếu Trái đất không bùng cháy, nơi đây cũng sẽ quá nóng để duy trì sự sống. Động vật trên cạn sẽ ra đi trước tiên. Bề mặt Trái đất sẽ quá nóng cho chúng sinh sống. Khi ấy, con người có thể xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Tuy vậy, rồi các đại dương cũng sẽ khô cạn, các sinh vật biển cũng sẽ chết hết. Khí quyển của chúng ta sẽ nóng lên, và thực vật cũng lụi tàn. Khi thực vật không còn, sẽ không còn đủ ôxy cho con người hô hấp nữa. Vậy là con người cũng sẽ chết.
Cái chết của Mặt trời không phải là sự kiện kịch tính duy nhất trong vũ trụ của chúng ta. Thiên hà Ngân Hà rồi sẽ có ngày va vào thiên hà Andromeda lân cận. Kết hợp lại, chúng sẽ tạo ra một thiên hà hình elip; các nhà thiên văn học đã đặt tên cho nó là “Milkomeda”, kết hợp giữa tên của hai thiên hà. Điều này sẽ chỉ xảy ra cho tới hàng tỷ năm sau. Nhưng kể cả nó có xảy ra ngay năm sau thì có thể chúng ta cũng không thể nhận ra. Các thiên hà trải rộng đến nỗi nếu có va chạm như thế chúng ta cũng sẽ không cảm nhận được.
Chúng ta đã biết điều có thể xảy ra với Mặt trời và Trái đất của chúng ta. Thậm chí với cả thiên hà chúng ta cư ngụ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ vũ trụ? Sự thật là, tới giờ vẫn chưa ai chắc chắn được.
Có một thuyết gọi là Big Chill (Hạ Nhiệt Lớn). Theo đó, vũ trụ sẽ từ từ tách ra. Không có ngôi sao mới nào ra đời, còn những ngôi sao đang tồn tại sẽ cháy cạn và chết đi. Chỉ cần 1.000 tỷ năm nữa thôi, sẽ không còn gì tồn tại nữa.
Theo một thuyết khác là Big Rip (Vết rách Lớn), vũ trụ sẽ nở rộng nhanh hơn bao giờ hết. Các hành tinh, thiên hà và sao đều sẽ nổ tung.
Một thuyết nữa là thuyết Big Crunch (Vụ Co Lớn), ngược lại hoàn toàn so với Big Bang (Vụ Nổ Lớn). Vũ trụ sẽ ngưng giãn nở và bắt đầu co lại. Mọi thứ sẽ co lại thành một điểm duy nhất trước khi biến mất mãi mãi.
Hàng tỷ năm cũng vẫn là thời gian rất dài. Không có ai còn sống bây giờ phải lo về Mặt trời bùng cháy hay Ngân Hà lao vào Andromeda.
Thay vì vậy, các nhà khoa học và thiên văn học sẽ tiếp tục nghiên cứu. Họ sẽ tiếp tục gửi các sứ mệnh không gian khác đi xa hơn vào vũ trụ. Có thể, chúng ta sẽ tìm ra sự sống ở một hành tinh ở thật xa.
Những người Trái đất còn lại như chúng ta sẽ nghiên cứu cùng họ. Trong lúc này, chúng ta có thể ngước lên bầu trời, và nghiền ngẫm sự sống phi thường của mình trên Trái đất – đốm xanh mờ đặc biệt vô cùng.



Hệ mặt trời mới 
T
háng 2 năm 2017, NASA có một công bố rất đáng chú ý. Người ta tìm ra bảy hành tinh di chuyển trên quỹ đạo vòng quanh sao lùn đỏ TRAPPIST-1. Các hành tinh đá này lớn tương đương Trái đất. Một vài trong số đó có thể sẽ duy trì sự sống!
Nếu Mặt trời của chúng ta lớn như quả bóng rổ, TRAPPIST-1 sẽ bé như một quả bóng golf. Nó cũng lạnh hơn nhiều. Nhiệt độ của TRAPPIST-1 chỉ vào quãng 2.287 độ C – chưa bằng một nửa Mặt trời của chúng ta. Các hành tinh kia lại gần ngôi sao hơn rất nhiều, nghĩa là vài hành tinh trong số đó sẽ có nhiệt độ phù hợp để tồn tại nước, hay thậm chí cả đại dương – dấu hiệu hứa hẹn có sự sống.
TRAPPIST-1 được tìm thấy ở chòm sao Bảo Bình. Nó cách Trái đất 235 nghìn tỷ dặm nhưng vẫn là một trong ba ngôi sao gần Mặt trời của chúng ta nhất.
Các nhà khoa học sẽ tìm kiếm bằng chứng sự sống trên các hành tinh thuộc hệ TRAPPIST-1. Thomas Zurbuchen thuộc NASA đã phát biểu: “Chúng ta có thật là cô đơn? Với phát hiện này chúng ta đã có bước tiến – đúng hơn là nhảy vọt – trong việc giải đáp câu hỏi trên.”



Những dấu mốc lịch sử Hệ Mặt trời 
TNT = tỷ năm trước
Khoảng 4,6 TNT - Mặt trời và các hành tinh bắt đầu hình thành.
350 năm TCN - Aristotle tuyên bố Trái đất hình cầu.
1543 - Copernicus chia sẻ niềm tin của ông về Hệ nhật tâm.
1610 - Galileo quan sát thấy có bốn mặt trăng di chuyển trong quỹ đạo quanh Sao Mộc.
1781 - William Herschel phát hiện ra Sao Thiên Vương.
1846 - Phát hiện ra Sao Hải Vương.
1961- Phi hành gia Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ.
1969 - Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đi bộ trên Mặt trăng.
1972 - Sứ mệnh Apollo 17 chụp tấm ảnh nổi tiếng về Trái đất có tên “Viên Bi Xanh”.
1977 - Tàu Voyager 1 và 2 được phóng vào vũ trụ.
1994 - Carl Sagan xuất bản sách Đốm xanh mờ.
1998 - Phần đầu tiên của Trạm vũ trụ Quốc tế được phóng vào quỹ đạo không gian.
2006 - Sao Diêm Vương bị hạ cấp thành hành tinh lùn.
2012 - Tàu thám hiểm Curiosity hạ cánh trên Sao Hỏa.



Những dấu mốc lịch sử Trái đất 
TrNT = triệu năm trước
Khoảng 4,6 TNT - Trái đất khai sinh dưới dạng một vật thể đá nhỏ bé.
Khoảng 3,8 TNT - Sự sống đầu tiên xuất hiện trên Trái đất.
Khoảng 65 TrNT - Khủng long tuyệt chủng, có thể do tiểu hành tinh đâm vào Trái đất.
Khoảng 7-6 TrNT - Những người nguyên thủy đầu tiên xuất hiện trên Trái đất.
200.000 năm trước - Những người “hiện đại” đầu tiên xuất hiện ở châu Phi
100 TCN - Ptolemy ra đời ở Ai Cập cổ đại.
1054 - Các nhà thiên văn học Trung Hoa quan sát được hiện tượng siêu tân tinh tạo nên Tinh vân Con Cua.
1929 - Edwin Hubble công bố các kết quả thu được rằng có nhiều thiên hà khác ngoài Ngân Hà.
1947 - Một vật thể bay không xác định lao xuống Roswell, bang New Mexico, Mỹ.
1958 - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) được thành lập.
1959 - Dự án Tìm kiếm Trí tuệ ngoài Trái đất (SETI) khởi động.
1961 - Tổng thống John F. Kenedy tuyên bố Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ sẽ đưa người lên Mặt trăng vào cuối thập kỷ.
1975 - Chương trình Apollo kết thúc.
1980 1991 - Liên bang Xô viết tan rã. 
2009 - NASA phóng kính thiên văn Vũ trụ Kepler vào không gian.
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